
10 tu chính án Hiến pháp, sau này gọi là Tuyên ngôn Nhân quyền, được thông qua bởi hai phần ba số phiếu đại biểu trong Quốc hội  
Hoa Kỳ khóa đầu tiên, và sau đó được phê chuẩn bởi một tỷ lệ cần thiết là ba phần tư cơ quan lập pháp các bang.  Văn khố Quốc gia

V ì lý do có nhiều người dân sợ chính quyền 
trung ương mới do Hiến pháp Hoa Kỳ 
lập ra có thể nắm quá nhiều quyền lực, 

nhiều sửa đổi đã được đề xuất để bảo vệ quyền 
tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và 
các quyền cơ bản khác. 10 sửa đổi đã được thông 
qua và ngày nay được biết đến như là Tuyên ngôn 
Nhân quyền. 

Tu chính án I 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào liên quan đến 
việc thành lập một tôn giáo, hoặc cấm tự do tín ngưỡng; 
hoặc hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí; hoặc quyền của 
người dân hội họp một cách hòa bình, và kiến nghị chính phủ 
sửa chữa những bất bình.

Tu chính án II 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Vì lẽ một lực lượng dân quân có tổ chức và kỷ luật là cần 
thiết cho nền an ninh của một nhà nước tự do, nên quyền giữ 
và mang vũ khí của người dân sẽ không bị vi phạm.

Tu chính án III 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Không một quân nhân nào, trong thời bình cũng như thời 
chiến, được phép đóng quân trong nhà dân, nếu không có sự 
đồng ý của chủ nhà, trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải 
theo đúng quy định của pháp luật.

Tu chính án IV 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Không được vi phạm quyền của người dân được đảm bảo về 
sinh mạng, nhà cửa, giấy tờ và tư trang, chống lại các cuộc 
khám xét và tịch thu bất hợp lý; và sẽ không có trát nào được 
phát hành, nếu không có l‎ý do nghi ngờ chính đáng, không 
có tuyên thệ hoặc xác nhận, và trát phải ghi cụ thể địa điểm 
khám xét, những người nào bị bắt hoặc những đồ vật nào bị 
tịch thu.

Tu chính án V 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Không người nào bị buộc phải trả lời về một tội có mức án 
tử hình hoặc một trọng tội nào khác, nếu không có một cáo 
tội trạng hay tố cáo trạng do một đại bồi thẩm đoàn đưa ra, 
ngoại trừ trong các trường hợp xảy ra trong lục quân, hải 
quân, hoặc trong hàng ngũ dân quân, khi đang thi hành công 

Tuyên ngôn Nhân quyền
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vụ trong thời  chiến hoặc khi có nguy hiểm cho quần chúng; và 
không người nào phải bị xử hai lần cho cùng một tội có thể đưa 
đến tử hình hoặc giam cầm; và trong bất kỳ vụ án hình sự nào 
cũng không phải bị ép buộc làm nhân chứng chống lại chính 
mình, và không thể bị tước đoạt sinh mạng, tự do, hoặc tài sản, 
nếu không qua một quá trình xét xử theo đúng thủ tục quy định 
của pháp luật; không một tài sản tư hữu nào bị trưng dụng cho 
mục đích công cộng nếu không được bồi thường thỏa đáng.

Tu chính án VI 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Trong mọi truờng hợp truy tố hình sự, bị cáo có quyền được 
xét xử một cách nhanh chóng và công khai bởi một bồi thẩm 
đoàn không thiên vị của bang hoặc khu vực nơi tội phạm đã xảy 
ra, bang và khu vực này trước đó đã được pháp luật xác định 
là có thẩm quyền, và bị cáo phải được thông báo về tính chất 
và lý do buộc tội; phải được đối chất với những nhân chứng 
chống lại mình; được quyền triệu tập những nhân chứng có lợi 
cho mình, và có sự giúp đỡ của luật sư bào chữa.

Tu chính án VII 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Trong các vụ kiện theo thông luật, nếu giá trị tranh chấp quá 
20 đô la, quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn phải được tôn 
trọng, và không một vụ việc nào đã có phán quyết của bồi thẩm 
đoàn sẽ được mang ra xử lại trước bất kỳ toà án Hoa Kỳ nào, 
mà phải theo các quy tắc của thông luật.

Tu chính án VIII 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Không được đòi hỏi những khoản tiền bảo lãnh quá cao, không 
được áp đặt những khoản tiền phạt quá mức, không được áp 
dụng những hình phạt dã man và khác thường.

Tu chính án IX 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Việc liệt kê một số quyền trong Hiến pháp không nên được 
diễn giải là để phủ nhận hay giảm bớt những quyền khác của 
người dân.

Tu chính án X 
(phê chuẩn ngày 15 tháng 12 năm 1791)

Các quyền hạn không được Hiến pháp giao cho liên bang và 
không bị các bang ngăn cấm, đều thuộc về  các bang tương ứng 
hoặc dành cho nhân dân.

Đại biểu Quốc hội James Madison đã đóng một vai trò rất quan trọng lèo lái các tu chính 
án để được Quốc hội thông qua và sau đó hối thúc bang nhà Virginia của ông phê chuẩn. 
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Phó Tổng thống John Adams chủ trì Thượng viện Mỹ khi viện này phê duyệt các tu chính án. 
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